
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 NĂM HỌC 2021-2022 
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/10/2021

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6

1 Trang.N Hạnh Trinh Mẫn Vi Trâm Cương Lân Thủy.N Trang Thanh Chân Vũ Lựu Kiều Thủy Thường Nga
2 Trâm Hạnh Mẫn Lân Vũ Vi Thanh Cương Thủy.N Trang Chân Trinh Nhân Trang.N Lựu Thường Thủy Nga
3
4
5

S

1 Thủy Chân Vinh Thường Cương Minh Nam Mẫn Yên Trang Hạt Thi Phú Dương Kiều Danh Hạnh Thích
2 Hạnh Minh Thủy Vinh Hạt Cương Nam Thường Mẫn Thi Chân Trang Danh Kiều Yên Phú Thích Dương
3
4
5

2

C

1 Hiếu Minh Hạnh Vi Hạt Vũ Vinh Liên Đào Trinh Hà Hương Thi Kiều Lựu Thủy.N Hạnh.N Danh
2 Hiếu Minh Hạnh Vinh Hạt Vũ Trinh Liên Đào Vi Hà Hương Thi Lựu Hạnh.N Thủy.N Kiều Thủy
3
4
5

S

1 Hiếu Hạnh Trinh Lân Thủy Nga Liên Yên Nam Hạnh.N Chân Trang Minh Thuyên Kiều Phú Hân Danh
2 Trang.N Phú Hạnh Thủy Nga Minh Thường Lân Hân Trinh Thủy.N Chân Thuyên Liên Nam Yên Trang Danh
3 Yên Liên Hạnh.N Thường Lân Trinh Danh Hiếu Thuyên Thủy.N Hạnh Trang
4
5

3

C

1 Mẫn Thích Đào Minh Dương Nga Hương Thanh Hạnh.N Thi Thủy.N Nhân Thường Liên Thuyên Lựu Trang Vũ
2 Dương Mẫn Đào Minh Vũ Nga Hương Nhân Thanh Hạnh.N Thủy.N Thi Thuyên Liên Thường Thích Trang Lựu
3
4
5

S

1 Dương Hạnh Trâm Vinh Thường Thủy Hương Hạt Đào Mẫn Lân Chân Thi Hiếu Thủy.N Thanh Kiều Yên
2 Hạnh Chân Hạt Trâm Hương Lân Vinh Đào Thủy.N Thi Mẫn Thường Thanh Yên Kiều Hiếu Thủy Dương
3 Thường Thủy Hạnh Đào Dương Mẫn
4
5

4

C

1 Hạnh Hà Vi Đào Nga Minh Liên Vinh Nam Thanh Hạt Cương Danh Hiếu Thủy.N Trang.N Lựu Trang
2 Hạnh Hà Vinh Đào Nga Minh Vi Liên Nam Cương Hạt Thanh Lựu Hiếu Thủy.N Danh Thích Trang
3
4
5

S

1 Trang.N Thích Thường Minh Hạt Nga Nam Vinh Hạnh.N Trinh Thủy.N Yên Thi Liên Nhân Thủy Trang Thanh
2 Thích Minh Vinh Nga Dương Thường Trinh Liên Nam Hạnh.N Hạt Thi Nhân Thanh Hân Thủy.N Trang Thủy
3 Vinh Hạt Hân Trang Yên Trinh Minh Dương Nam Thích Thanh Nga
4
5

5

C

1 Thích Chân Hạt Cương Trâm Hương Nam Đào Nhân Hà Thủy.N Thi Minh Thuyên Hạnh.N Trang.N Lựu Vũ
2 Thuyên Phú Hạt Trâm Vũ Hương Nam Đào Thủy.N Hà Cương Thi Minh Trang.N Nhân Lựu Hạnh.N Thích
3
4
5

S

1 Hiếu Trâm Trinh Vi Nga Lân Mẫn Hạt Hân Hà Thường Hương Minh Kiều Nam Danh Yên Trang
2 Trâm Hà Vi Minh Mẫn Hương Trinh Lân Thường Yên Hạt Trang Danh Kiều Thủy.N Hiếu Hân Nga
3 Hà Thường Hạt Nga Trâm Vi
4
5

6

C

1 Hà Trâm Thuyên Nga Hương Vũ Liên Hạt Cương Thi Lân Trang Lựu Nhân Nam Hiếu Hạnh Thường
2 Hà Thuyên Trâm Nga Hương Lân Liên Hạt Thủy.N Thi Nhân Trang Vũ Thường Nam Hiếu Hạnh Lựu
3
4
5

S

1 Dương Phú Đào Lân Vi Trâm Liên Vinh Nam Trang Hà Mẫn Yên Nhân Thanh Hiếu Kiều Danh
2 Hà Trâm Vi Đào Dương Mẫn Vinh Liên Nam Thanh Lân Nhân Phú Hiếu Hân Danh Kiều Trang
3 Danh Hiếu Hân Phú Kiều Yên
4
5

7

C

Nghĩa Hành, ngày 8 tháng 10 năm 2021
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